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Chuyên ngành Phát triển Nông thôn 

Tên phòng, khoa, 
bộ môn 

Khoa Kinh tế, Bộ môn Kinh tế Phát triển 

Tên cơ quan công 
tác  
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Số tài khoản ngân 
hàng 
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Mở tại ngân hàng BIDV 

Tên chi nhánh ngân 
hàng 

Đông Sài Gòn 

 

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)  

Quá trình đào tạo 

Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành  Học vị 
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2005-2006 

Trường Đại học 

Khoa học Nông Thụy 

Điển (Swedish 

University of 

Agricultural Sciences) 

– Học ở trường Đại 

Học Nông Lâm Huế 

Phát triển Nông thôn Thạc sĩ 

1995-2000 
 Trường Đại học 

Nông Lâm TP. HCM 
Kinh tế nông nghiệp Cử nhân 

Các khóa đào tạo khác (nếu có) 

Năm 
cấp  

Tên cơ sở đào tạo  Tên khóa đào tạo  Văn bằng/Chứng chỉ 

2003 
Trường Đại học Kinh 

tế TP.HCM 

Kinh tế ứng dụng dành 

cho phân tích chính sách 

công 

Chứng chỉ sau đại học 

2000 
Trường Đại học Kinh 

tế TP.HCM 

Tập huấn về công tác 

nghiên cứu khoa học của 

chương trình Việt 

Nam-Hà Lan 

Chứng nhận 

 

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)  

Thời gian Cơ quan công tác  Địa chỉ & điện thoại  Chức vụ 

5/2021 đến 

nay 

Bộ môn Kinh tế Phát 

triển - Khoa Kinh tế - 

Trường Đại học Nông 

Lâm TP.HCM 

Khu phố 6, Phường Linh 

Trung, TP.Thủ Đức, 

TP.HCM 

Giảng viên 

2000 – 

5/2021 

Bộ môn Phát triển Nông 

thôn - Khoa Kinh tế - 

Trường Đại học Nông 

Lâm TP.HCM 

Khu phố 6, Phường Linh 

Trung, Quận Thủ Đức, 

TP.HCM 

Giảng viên 

 

4. NGOẠI NGỮ (Nhận xét theo các mức: A - Yếu; B - Trung bình; C - Khá; D - Thành thạo)  

Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 
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Tiếng Anh C C C C 

hoặc  Chứng chỉ Quốc tế (cụ thể loại chứng chỉ, số điểm, năm cấp)  

......................................................................................  

5. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU  

 

5.1. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ khác đã và đang thực hiện  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất) 

STT  
Tên đề tài/dự án/hoạt động khoa họccông nghệ Cơ quan 

tài 
trợkinhphí 

Thời 
gianThựchiện 

Vai trò  

1 Điều tra, đánh giá và xây dựng chỉ số cơ 

giới hóa trong nuôi trồng thủy sản ở một 

số tỉnh ven biển thuộc Đồng bằng sông 

Cửu Long. 

Đề tài cơ 
sở  
(NLU) 6/2024-5/2026 Tham gia 

2 Đánh giá tính phân mảnh và hiệu quả san 

phẳng mặt ruộng bằng tia Laser trong sản 

xuất lúa ở khu vực ĐBSCL, Việt Nam 

Tổ chức EfD 

(UEH) 

2019-2021 Tham gia 

3 Tác động của việc sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật đến năng suất lúa và sức khỏe 

của người nông dân tại Đồng bằng Sông 

Cửu Long, Việt Nam 

Đề tài cấp 
bộ  
(UEH) 

2018-2020 Tham gia 

4 Nghiên cứu hành vi tiêu dùng thực phẩm 

hữu cơ: Trường hợp người tiêu dùng 

thành phố Hồ Chí Minh 

Đề tài cơ 
sở  
(NLU) 

2018-2019 Tham gia 

5 Đánh giá hoạt động hợp tác trồng bắp 

giống giữa nông hộ và công ty CP Thái Lan 

tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh 

Đồng Nai 

Đề tài cơ 
sở  
(NLU) 

2017-2018 Chủ trì 

6 Nghiên cứu chuyển đổi diện tích nuôi 

trồng thủy sản không hiệu quả sang nuôi 

cá chẽm (Lates calcarifer) tỉnh Đồng Nai. 

Chuyên đề phân tích hiệu quả kinh tế. 

Sở NN 

&PTNT 

Đồng Nai 

2017-2018 Tham gia 

7 Dự án bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ 

tại tỉnh Sóc Trăng: Đánh giá tác động xã hội 

khi triển khai kế hoạch đồng quản lý nghề 

Sở NN và 

PTNT Sóc 

Trăng  

2015-2016 Tham gia 
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cá ven biển 

8  Xây dựng chiến lược phòng ngừa rủi ro về 

giá đối với một số sản phẩm nông sản chủ 

lực tại tỉnh KonTum 

Cấp tỉnh 

KonTum 

2014-2015 Tham gia 

 

 

5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)  

 

TT Tên tác giả Năm 

công

bố 

Tên công trình Tên tạp chí 

NXB/Số, Tập, 

Trang công trình 

ISSN/ISBN Đính kèmminh 

chứng 

(Có/Không) 

Ghi 

chú 

1 Bài báo ISI 

1.1 Loan T 

Le, Luan 

Duc Tran, 

Trieu 

Ngoc 

Phung  

2025 Laser land 

leveling 

technology for 

paddy 

mono-cropping 

system in 

Vietnam: 

addressing land 

fragmentation, 

demand 

heterogeneity 

and 

productivity 

 

Journal of 

Agribusiness in 

Developing and 

Emerging 

Economies;  

 

ISSN: 2044-0

839; 

2044-0847  

 

DOI: 10.1108/jadee-04-20

24-0142 

 

 

1.2 Le, 

L.T.; Tran, 

L.D.; Phu

ng, T.N. 

2025 Laser land 

leveling 

technology for 

paddy 

production in 

Vietnam: 

impact on 

efficient 

irrigation and 

water 

conservation 

 

 

Environmental 

Monitoring and 

Assessment| Jo

urnal article 

EID:  

2-s2.0-8521137

2735 

 

ISSN: 157329

59; 

01676369 

DOI: 10.1007/s10661-024

-13509-x 

 

Xuất bản 

online: 

4/12/2024 

Volume 197, 

article numbe

r 17, (2025) 

 

1.3        
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https://portal.issn.org/resource/ISSN/2044-0839
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2044-0839
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2044-0847
https://doi.org/10.1108/jadee-04-2024-0142
https://doi.org/10.1108/jadee-04-2024-0142
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1573-2959
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1573-2959
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1573-2959
https://doi.org/10.1007/s10661-024-13509-x
https://doi.org/10.1007/s10661-024-13509-x


 
 
 
1.4        

1.5        

2 Bài báo quốc tế khác 

2.1        

2.2        

2.3        

2.4        

2.5        

3 Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia 

3.1 Phùng 

Ngọc 

Triều, Lê 

Thanh 

Loan, 

Trần Đức 

Luân 

2024 Tác động của 

thông tin và 

tương tác 

mạng xã hội 

đến nhu cầu 

áp dụng công 

nghệ mới 

trong sản xuất 

nông nghiệp: 

trường hợp 

công nghệ san 

phẳng mặt 

ruộng bằng tia 

laser tại đồng 

bằng sông Cửu 

Long 

Tạp chí Nghiên 

cứu Kinh tế và 

Kinh doanh 

Châu Á (JABES) 

– Đại Học Kinh 

tế TP.HCM 

ISSN: 

2615-9112 

DOI: 

10.24311/jabes/2024.35.

3 

 

 

3.2 Trần Đức 

Luân, 

Đinh 

Hoàng 

Thảo 

Ngân 

2023 Các yếu tố ảnh 

hưởng đến 

quyết định đi 

du lịch Thái Lan 

của người dân 

Thành phố Thủ 

Đức, Thành 

Phố Hồ Chí 

Minh, Việt 

Nam 

Tạp chí Khoa 

học Yersin, 

Trường Đại 

học Yersin Đà 

Lạt, Số 16, 

Chuyên đề 

Quản lý Kinh 

tế.  

ISSN: 2525 - 

2372 

Không  

3.3 Trần Đức 

Luân, 

Nguyễn 

2023 Livelihood 

vulnerability 

and 

adaptability to 

Science & 

Technology 

Development 

Journal: Econo

ISSN 

2588-1051 

DOI: 10.32508/stdjelm.v6i

4.1103 
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https://doi.org/10.32508/stdjelm.v6i4.1103
https://doi.org/10.32508/stdjelm.v6i4.1103


 
 
 

Thị Vân 

Tiên 

the Covid-19 

pandemic of 

households in 

Hiep Binh 

Phuoc ward, 

Thu Duc City 

 

mics- Law & 

Management 

(STDJELM) 

3.4 Hà Thị 
Thu Hòa, 

Trần Đức 

Luân và 

Nguyễn 

Thị Nhật 

Linh 

2020 Hành vi tiêu 

dùng thực 

phẩm hữu cơ: 

Trường hợp 

người tiêu 

dùng thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát 

triển - Đại học 

Nông Lâm TP. 

HCM. Số tạp 

chí 2 - Năm 

2020, trang: 

9-16 

   

3.5 Nguyễn 

Hay, 

Nguyễn 

Bạch 

Đằng, 

Trần Đức 

Luân và 

cộng sự 

2019 Đổi mới tổ 

chức sản xuất 

và ứng dụng 

công nghệ cao 

trong xây dựng 

nông thôn mới 

vùng Đông 

Nam Bộ. 

Tạp chí Công 

nghiệp Nông 

thôn Việt Nam. 

Số 34, năm 

2019, trang 

108-115. 

   

3.6 Trần Đức 

Luân, Võ 

Ngàn Thơ 

và Trần 

Thanh 

Giang 

2019 Đánh giá hoạt 

động hợp tác 

trồng bắp 

giống giữa 

nông hộ và 

công ty tại xã 

Phước Tân, 

huyện Xuyên 

Mộc, tỉnh 

Đồng Nai 

Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát 

triển - Đại học 

Nông Lâm TP. 

HCM. Số tạp 

chí 2 - Năm 

2019, trang: 

1-11 

   

3.7 Trần Đức 

Luân và 

Mai Đình 

Quý 

2016 Investigating 

the livelihoods 

and 

household’s 

perception 

about the role 

of mangroves 

Vien An 

Commune, 

Ngoc Hien 

District, Ca 

Mau Province 

Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát 

triển - Đại học 

Nông Lâm TP. 

HCM 
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4 Bài báo tại hội nghị quốc gia/quốc tế 

4.1 Loan T 

Le, Luan 

D. Tran, 

Trieu N. 

Phung 

2024 Precision 

Agriculture 

Adoption and 

Input Usage: 

Evidence from 

Laser Land 

Leveling 

Technique for 

Paddy 

Production in 

Vietnam 

The joint Asian 

conference on 

business and 

economic 

studies (August 

28 – 30, 2024) 

   

4.2 Lê Thanh 

Loan, 

Trần Đức 

Luân, 

Phùng 

Ngọc 

Triều 

2024 Phân mảnh 

ruộng lúa và 

đầu tư kỹ 

thuật nông 

nghiệp chính 

xác: Tình 

huống nghiên 

cứu đồng bằng 

sông Cửu Long 

(Bài 31, trang 

89) 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc 

gia kinh tế, 

luật, quản lý và 

phát triển bền 

vững dưới tác 

động của luật 

đất đai 2024. 

Đại học Kinh tế 

TP.HCM  

 

ISBN 

978-604-346

-342-2 

  

4.3 Trần Đức 

Luân 

2009 Food Security: 

An Economic 

Aspect. Case 

study of factors 

influencing on 

farmer’s 

decision in rice 

production at 

Phu Cuong 

commune, Cai 

Lay district, 

Tien Giang 

province, 

Vietnam 

Báo cáo tại Hội 

nghị quốc tế ở 

Bangkok, Thái 

Lan (Không 

xuất bản). 

   

4.4        

4.5        

5 Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học) 

5.1 Lê Thanh 

Loan, Sử 

2021 Tác động của 

việc sử dụng 

Nhà xuất bản 

Kinh tế TP.HCM 

ISBN:978-60

4-922-861-2 
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Thị Thu 

Hằng, 

Trần Đức 

Luân và 

Trần Tiến 

Khai 

thuốc bảo vệ 

thực vật đến 

năng suất lúa 

và sức khỏe 

của người 

nông dân tại 

Đồng bằng 

Sông Cửu Long, 

Việt Nam 

 

5.2 Trần Đức 

Luân  

 

2011 Chương 6. Vấn 

đề đồng quản 

lý ở Việt Nam.  

Trường hợp: 

Vườn quốc gia 

Cát Tiên. Sự 

tham gia của 

các bên liên 

quan trong 

chính sách phát 

triển nông 

thôn.  

NXB Đại học 

Huế 

   

5.3 Lê Thanh 

Loan, 

Trần Đức 

Luân  

 

2008 Thị trường 

quản lý tài 

nguyên và dịch 

bệnh vật nuôi 

ở vùng  

cao Việt Nam 

(Chủ biên Lê 

Văn An). 

NXB Nông 

Nghiệp Hà Nội 

 Trong sách có bài “Chuỗi 

giá trị và thị trường rau 

bản địa ở tỉnh Tây Ninh” 

của tác giả Lê Thanh Loan 

và Trần Đức Luân 

 

5.4        

 

5.3. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học  

- Số lượng tiến sĩ đã hướng dẫn: ......................................................................................................  

- Số lượng nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: ................................................................................. 

- Số lượng thạc sĩ đã hướng dẫn: ....................................................................................................  

Thông tin chi tiết:  

STT Tên luận án của 
nghiên cứu sinh 

Vai trò 
hướng dẫn 
(Chính/Phụ

) 

Tên 
nghiên 

cứu sinh  

Thời gian đào tạo 

1     
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2     

 
5.4. Chuyên ngành/Chuyên môn  
5.4.1 Lĩnh vực nghiên cứu chính: Kinh tế nông nghiệp, phân tích sinh kế, phát triển nông thôn và 
quản lý tài nguyên thiên nhiên 
5.4.2 Từ khóa: Kinh tế, Phát triển 

6. KHEN THƯỞNG  

(Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học) 
 
Tôi cam kết nội dung trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp 
luật.  

     

  ​ ​        ​ ​ ​ ​ ​ ​  TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2025 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ   ​ ​ ​ ​ NGƯỜI KHAI  

 

 

                        Trần Đức Luân 
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